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ABSTRACT

Introduction: Milk and dairy products are foods with nutritional value. Milk will be unsafe if the 
concentration of heavy metals in milk exceeds the allowable standard. 

Objective: Determination of Cd, Hg concentration in milk and dairy products in CanTho City, 2021.

Objects and methods: 250 samples of liquid milk, yoghurt, cheese, milk cake and powdered milk 
were sampled and analyzed quantitatively for heavy metals. Samples were inorganic before analysis 
to remove organic compounds, and determined by atomic absorption spectroscopy.

Results: The average concentration of Cd, Hg in liquid milk was 102.03 ppb; 33.28 ppb; in yogurt 
44.82 ppb; 33.48 ppb; in cheese 67.64 ppb; 26.05 ppb; in milk cakes 50.49 ppb; 16.83 ppb; in milk 
powder 5.89 ppb; 6.28 ppb.

Conclusion: While the concentration of Hg in our study in some samples was higher than the 
allowable standard (14,00%), the quantification of Cd was below the permissible standard and may 
not affect the health of consumers of milk and dairy products.
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TÓM TẮT

Giới thiệu: Sữa và sản phẩm từ sữa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng. Sữa sẽ mất an toàn nếu nồng 
độ kim loại nặng trong sữa vượt tiêu chuẩn cho phép.

Mục tiêu: Xác định nồng độ của Cd, Hg trong sữa và các sản phẩm từ sữa ở Cần Thơ, năm 2021.

Phương pháp: 250 mẫu sữa lỏng, sữa chua, phomai, bánh sữa và sữa bột được lấy mẫu và phân tích 
định lượng KLN. Các mẫu được vô cơ trước khi phân tích để loại bỏ các hợp chất hữu cơ, xác định 
KLN bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. 

Kết quả: Nồng độ trung bình Cd, Hg trong sữa lỏng là 102,03 ppb; 33,28 ppb; trong sữa chua 44,82 
ppb; 33,48 ppb; trong phomai 67,64 ppb; 26,05 ppb; trong bánh sữa 50,49 ppb; 16,83 ppb; trong sữa 
bột 5,89 ppb; 6,28 ppb.

Kết luận: Có 35/250 mẫu (14,00%) mẫu sữa, sản phẩm từ sữa có nồng độ Hg lớn hơn tiêu chuẩn cho 
phép. Tất cả các mẫu đều có nồng độ Cd đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Từ khóa: Cadimi, thủy ngân, sản phẩm từ sữa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sữa và sản phẩm từ sữa là một phần của khẩu phần ăn 
cân đối. Sữa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao vì 
protein của sữa chứa đủ các axit amin cần thiết cho con 
người, Lipid của sữa có giá trị sinh học cao. Sữa còn 
cung cấp vitamin và muối khoáng với tỷ lệ cân đối. 
Ở Việt Nam, sữa đã được đưa vào chương trình sữa 

học đường nhằm nâng cao tầm vóc Việt. Do vậy chất 
lượng sữa cũng được nhiều người quan tâm. KLN là 
một trong những tác nhân hóa học đáng được quan tâm 
do độc tính của chúng và khả năng tích lũy sinh học 
trong chuỗi thức ăn. Các nhà bảo vệ môi trường chỉ ra 
rằng Cd, Cu, As, Ni, Hg. Pb, Zn, Cr nguy hại cho sức 
khỏe con người và động vật trong đó Hg và Cd là chất 
độc nhất []. Ở Việt Nam đã đưa ra mức tối đa cho Cd, 
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Hg trong thực phẩm (QCVN 8-2:2011/BYT). Giới hạn 
tối đa cho Cd và Hg lần lượt là 1000 ppb và 50 ppb cho 
sữa lỏng, sữa chua, phomai, bánh sữa và sữa bột.

Cd có trong đất còn do chất thải của nhà máy dùng 
than đá làm nguyên liệu, nhà máy sản xuất pin, ngành 
công nghiệp kim loại và từ phân bón hóa học nhóm 
phosphate. Động vật bị nhiễm KLN thông qua chuỗi 
thức ăn. Sự tích tụ KLN trong bò, trâu, dê chủ yếu là 
do thức ăn gia súc bị ô nhiễm. KLN được tích lũy trong 
động vật có vú tiêu thụ thức ăn này và sữa của chúng 
cũng nhiễm KLN []. KLN vào cơ thể người do tiêu thụ 
thịt và sữa của các con vật này. Người ăn phải các loại 
thực phẩm bị ô nhiễm KLN trong thời gian dài có khả 
năng gây ung thư, gây quái thai, gây rối loạn nội tiết và 
ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe []. 

Thủy ngân có mặt trong môi trường do các hoạt động 
nông nghiệp, khí thải công nghiệp… Thủy ngân là 
một trong kim loại nặng độc nhất, một số nghiên cứu 
chỉ ra rằng phương pháp điều trị diệt nấm cho gia súc 
bằng phương pháp truyền thống là nguyên nhân súc vật 
nhiễm thủy ngân. Thêm vào nữa thức ăn không được 
kiểm soát về chất lượng là nguồn nhiễm chính cho gia 
súc, từ đó sữa cũng nhiễm Hg []. Ngày nay vấn đề vệ 
sinh an toàn thực phẩm đã được nhiều người quan tâm. 
Phân tích KLN trong sữa và sản phẩm từ sữa là quan 
trọng để người tiêu dùng an tâm về các sản phẩm họ 
đang sử dụng. 

Tại Việt Nam, thực trạng nhiễm KLN trong sữa bò, sữa 
dê và các sản phẩm từ sữa chưa được nghiên cứu. Mục 
tiêu của nghiên cứu: Xác định nồng độ Cd, Hg trong 
sữa và sản phẩm từ sữa ở Cần Thơ năm 2021.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 2.1. Đối tượng nghiên cứu

Sữa và các sản phẩm từ sữa tại Cần Thơ bao gồm: sữa 
lỏng, sữa chua, sữa bột, phomai, bánh sữa.

2.2 Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2021 đến tháng 
12/2021. Lấy mẫu nghiên cứu tại Cần Thơ. Các loại 
mẫu gồm có 50 mẫu sữa lỏng, 50 mẫu sữa chua, 50 mẫu 
pho mai, 50 mẫu bánh sữa và 50 mẫu sữa bột. Sữa và 
sản phẩm từ sữa được lấy từ các nhãn hàng và hương vị 
khác nhau. Mẫu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ 
0 – 40C trong thùng bảo quản mẫu. Mẫu ngay lập tức 
được chuyển về Labo xét nghiệm và bảo quản ở - 200C 
tới khi được phân tích.

 Các xét nghiệm được thực hiện tại khoa Vệ sinh Quân 
đội, Học viện Quân Y.

2.3. Phân tích KLN

Máy quang phổ hấp thụ   nguyên tử AAS ( atomic 
absorption spectrophotometry AAS / Model AZ3000, 
Hitachi Japan) dùng để phân tích định lượng KLN. Hg 
được định lượng bằng phương pháp hóa hơi lạnh, Cd 
được định lượng bằng phương pháp ngọn lửa với chiều 
dài bước sóng lần lượt là: 253,7 nm; 228,8 nm;. Ngưỡng 
phát hiện (LOD) của Hg, Cd là 0,02 ppb, 1 ppb. 

2.4. Kiểm soát chất lượng 

Đường chuẩn cho tất cả các chỉ tiêu phân tích được 
dựng ở ít nhất 5 nồng độ khác nhau, giá trị nhỏ nhất là 
ngưỡng phát hiện (LOD) của máy. Nồng độ chuẩn cho 
Cd là 0; 1; 5; 10; 50 ppb và đường chuẩn cho Hg là 0; 
0,02; 0,04; 0,1; 2 ppb. Hệ số tương quan là 99,99% cho 
thấy mối liên quan tuyến tính trong khoảng nồng độ 
nghiên cứu.
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Bảng 1. Phương pháp kiểm tra hệ số thu hồi

Mẫu Cd Hg

Thêm chuẩn (µg/l) 50 5 1 2 0.1 0,04

Định lượng (µg/l) 47,01 4,67 0,93 191 0,093 0.037

Hệ số thu hồi (%) 94,02 93,52 93,0 95,5 93,0 92,5
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Để kiểm tra độ chính xác của phương pháp, % hệ số thu 
hồi được phân tích và định lượng, kết quả được trình 
bày kết quả ở bảng 1. Hệ số thu hồi của Cd, Hg ở trong 
các mẫu sữa sau khi thêm chuẩn đã được tính toán. Hệ 
số thu hồi được tính toán nằm trong khoảng 93,0% – 
94,02% cho Cd và 92,5% - 95,5% cho Hg. Hệ số thu 
hồi chỉ ra rằng phương pháp vô cơ có độ chính xác cao 
và có thể sử dụng trong phân tích KLN.

Phân tích số liệu

Dữ liệu được kiểm tra bởi ANOVA. KLN Cd, Hg được 
đo 5 lần trong mỗi lần phân tích. Tất cả số liệu được 
phân tích bởi SPSS (version 19.0). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 2 trình bày giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá 
trị nhỏ nhất của nồng độ Cd có trong sữa và các sản 
phẩm từ sữa. Nồng độ trung bình của Cd trong sữa lỏng 
là cao nhất 102,03 ppb, theo sau là phomai và bánh sữa 
với kết quả lần lượt là 67,64 ppb và 50,49 ppb. Tương 

tự như vậy, nồng độ trung bình Cd trong sữa chua là 
44,82 ppb lớn hơn nhiều so với sữa bột 5,89 ppb. Kết 
quả chỉ ra rằng không có không có mẫu sữa nào có nồng 
độ Cd vượt quá TCCP.

Có sự khác biệt nhỏ về hàm lượng của Hg trong sữa và 
các sản phẩm từ sữa. Bảng 3 cho thấy nồng độ trung 
bình của Hg trong sữa chua là cao nhất 33,48 ppb. Nồng 
độ trung bình của Hg trong sữa lỏng lớn hơn gần gấp 2 
lần bánh sữa với kết quả lần lượt là 33,28 ppb và 16,83 
ppb. Bên cạnh đó, nồng độ trung bình của Hg trong 

mẫu pho mai là 26,05 ppb lớn hơn nhiều so với sữa bột 
với kết quả là 6,28 ppb. Kết quả cho thấy, trong khi sữa 
chua vượt tiêu chuẩn cho phép là 24,0% gấp hơn 6 lần 
sữa bột là 4%, thì sữa lỏng và phomai vượt tiêu chuẩn 
cho phép là 22,0% và 12%. 

Bảng 2. Nồng độ của Cd (ppb) trong sữa và các sản phẩm từ sữa so sánh với tiêu chuẩn cho phép

              Hàm lượng
Sản phẩm Min Max  ± SD

Tỷ lệ vượt QCVN 
(%)

QCVN 8-2:2011/BYT
(µg/kg hoặc µg/l)

Sữa lỏng (n=50) 0 748,5 102,03 ± 23,40 0 1000

Sữa chua (n=50) 0 681 44,82 ± 15,95 0 1000

Pho mai (n=50) 0 681 67,64 ± 19,65 0 1000

Bánh sữa (n=50) 0 412,5 50,49 ± 14,11 0 1000

Sữa bột (n=50) 0 114 5,89 ± 2,94 0 1000

Bảng 3. Nồng độ của Hg (ppb) trong sữa và các sản phẩm từ sữa so sánh với tiêu chuẩn cho phép

               Sản phẩm
Hg

Sữa lỏng
(n=50)

Sữa chua
(n=50)

Pho mai
(n=50)

Bánh sữa
(n=50)

Sữa bột
(n=50)

Min 6,25 0 0 0 0

Max 81,25 75,00 85 68,75 50

 ± SD 33,28 ± 2,81 33,48 ± 2,83 26,05 ± 2,71 16,83 ± 2,66 6,28 ± 1,93

Tỷ lệ vượt QCVN (%) 22,0 24,0 12 8 4

QCVN 8-2:2011/BYT
(µg/kg hoặc µg/l) 50 50 50 50 50
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Nồng độ Cd, Hg trong sữa và các sản phẩm từ sữa với 
kết quả lần lượt là 0 – 748,50 ppb và 0 – 85,00 ppb. 
Bảng 4 rõ ràng chỉ ra rằng nồng độ Cd trong 168 mẫu 
sữa và sản phẩm từ sữa nhỏ hơn giới hạn phát hiện của 
thiết bị, tuy nhiên số lượng mẫu nhiễm Cd đã được tìm 
ra trong nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả chỉ ra rằng 
có 82 mẫu nhiễm Cd. Thêm vào đó, nồng độ trung bình 

của Cd trong sữa và sản phẩm từ sữa là 53,82 ppb lớn 
hơn nồng độ của Hg với kết quả là 22,91 ppb. Nồng 
độ của thủy ngân trong sữa lỏng, sữa chua, pho mai, 
bánh sữa và sữa bột được chỉ ra ở bảng trên cho thấy 
hầu hết các mẫu sữa đều nhiễm thủy ngân với số lượng 
174 chiếm tỷ lệ 69,60 %, trong đó có 14,0 % vượt tiêu 
chuẩn cho phép. 

Bảng 4. Nồng độ kim loại nặng trong sữa và các sản phẩm từ sữa so sánh với tiêu chuẩn cho phép

                      Chỉ số
Hàm lượng Cd Hg

Min (µg/kg hoặc µg/l) 0 0

Max (µg/kg hoặc µg/l) 748,50 85,00

 ± SD (µg/kg hoặc µg/l) 53,82 ±  7,67 22,91 ± 1,32

Số lượng mẫu nhiễm KLN 82 174

Tỷ lệ nhiễm kim loại nặng (%) 32,80 69,60

Tỷ lệ vượt QCVN (%) 0 14,00

Bảng 5. Tỷ lệ số mẫu nhiễm 1 hoặc 2 kim loại nặng

Số mẫu (n=250) Tỷ lệ %

Không nhiễm Cd, Hg 62 24,80

Nhiễm 1 KLN 118 47,20

Nhiễm 2 KLN 70 28,00

Bảng trên cho thấy số lượng mẫu nhiễm 1 KLN là lớn 
nhất với kết quả 118 chiếm 47,20 %. Có 62 mẫu không 
phát hiện thấy nhiễm 2 Cd, Hg hoặc là nồng độ nhỏ hơn 
ngưỡng phát hiện của máy. Có 70 mẫu đồng nhiễm Cd 
và Hg chiếm tỷ lệ 28,00%.

4. BÀN LUẬN

Thực trạng nhiễm Cd, trong sữa và các sản phẩm từ 
sữa ở Việt Nam có điểm tương đồng và khác biệt so 
với nghiên cứu ở một số khu vực trên thế giới. Bảng 2 
chỉ ra tóm tắt kết quả phân tích của chúng tôi so sánh 
với các mẫu tương tự ở Italy, tác giả Rosa Caggiano [] 
đưa ra nồng độ trung bình của của Cd trong sữa và sản 
phẩm từ sữa là 60 ± 20 ppb, kết quả của ông nhỏ hơn 
nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi. Trái lại, nồng độ 

Cd trong pho mai trong nghiên cứu của chúng tôi nhỏ 
hơn nhiều so với nghiên cứu của Dilek Bakircioglu và 
cộng sự với kết quả là 120 ppb []. Bên cạnh đó, mẫu sữa 
lỏng, sữa chua tại thành phố Tabriz Iran tác giả Samira 
Beikzadeh [] đã có báo cáo mức độ nhiễm Cd lần lượt 
là 2.343-6.070 ppb và 3.143-8.830 ppb, kết quả này cao 
hơn rất nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi. 

Cd thường thấy trong môi trường tự nhiên, trong 
không khí, nước và đất ở các khu công nghiệp. Động 
vật bị nhiễm Cd thông qua môi trường đất, nước và 
thức ăn chăn nuôi. Cd có ở trong các mẫu sữa là do 
nhiễm từ thức ăn gia súc mà trồng trên đất bị ô nhiễm. 
Do vậy Cd bị nhiễm vào gia súc và sữa của nó thông 
qua thức ăn và nước uống được trồng và lấy ở khu vực 
ô nhiễm, đây là lí do chính làm tăng nguy cơ nhiễm Cd 
vào trong sữa. Phương pháp bảo quản thực phẩm bằng 
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nhiệt độ cao được dùng trong nhà máy sản xuất sữa 
như tiệt khuẩn theo phương pháp paxtơ và tiệt trùng 
UHT (ultra-hight temperature) không ảnh hưởng đến 
nồng độ Cd trong sữa. 

Dữ liệu nghiên cứu nồng độ thủy ngân trong sữa ở Việt 
Nam còn giới hạn, do đó chúng tôi so sánh kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi với các khu vực khác nhau 
trên thế giới. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về nồng 
độ trung bình của Hg trong sữa và sản phẩm từ sữa 
tương đồng với tác giả Mohammad Rezaei [] với kết 
quả trong pho mai và sữa chua lần lượt là 27,27 ± 2,65 
ppb; 23,81 ± 2,65 ppb. Tác giả O. Miedico chỉ ra rằng 
nồng độ Hg trong tất cả các mẫu sữa ông nghiên cứu ở 
Italy kết quả thấp hơn LOD (LOD = 0,028 ppb), ông và 
cộng sự chỉ ra rằng Hg ít hấp thụ trong sữa []. Kết quả 
nghiên cứu của O. Miedico thấp hơn nhiều so với kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi. 

Có sự khác biệt giữa nghiên cứu của chúng tôi và nghiên 
cứu khác, lý do là sự ô nhiễm ở mỗi vùng là khác nhau. 
Hg có mặt trong khí thải ô nhiễm, chất thải, nước thải 
của khu công nghiệp, ô nhiễm đất… làm nhiễm kim 
loại nặng vào thức ăn gia súc, sau đó động vật ăn vào 
và nhiễm vào sữa, từ đó nhiễm vào cá nhân tiêu thụ sữa. 
Do vậy việc trồng thức ăn chăn nuôi ở khu vực không 
bị ô nhiễm và kiểm soát quá trình bảo quản sữa đóng 
vai trò quan trọng trong việc giảm KLN trong sữa.

Phân tích nồng độ Cd trong sữa và sản phẩm từ sữa trong 
nghiên cứu của chúng tôi, không có mẫu nào vượt tiêu 
chuẩn cho phép. Thêm một giá trị tham chiếu nữa của 
Cd trong sữa là tiêu chuẩn Codex (Codex Alimentarius 
Commission) đã được sửa đổi năm 2019. Theo FAO/
WHO [] khuyến nghị TDI (Total daily intake) của Cd 
trong thực phẩm, nước uống và không khí là 25 µg/kg 
cân nặng/ngày, điều này có nghĩa là một người 60kg 
lượng tiêu thụ hàng ngày sẽ ít hơn 1,5 mg thì không ảnh 
hưởng đến sức khỏe. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
nồng độ trung bình Cd trong sữa và sản phẩm từ sữa là 
5,89 – 102,03 ppb (bảng 2), tuy nhiên sữa không phải 
là nguồn duy nhất nhiễm Cd mà còn qua lượng lương 
thực thực phẩm tiêu thụ hàng ngày và qua nước uống. 
Do vậy ảnh hưởng đến sức khỏe do Cd chưa thể kết 
luận. Đối với Hg, TDI của người trưởng thành là dưới 
4 µg/kg cân nặng/ngày cho các loại thực phẩm, nước 
uống và môi trường không khí, với người 60 kg lượng 

tiêu thụ tối đa hàng ngày là 240 µg. Nồng độ trung bình 
của Hg trong phân tích của chúng tôi nằm trong khoảng 
6,28 – 133,28 ppb (bảng 3).  Điều này chỉ ra rằng nếu 
chỉ tiêu thụ sữa nhiễm Hg thì chưa ảnh hưởng đến sức 
khỏe. Tuy nhiên cần phải đánh giá sự phơi nhiễm với 
Cd, Hg qua thức ăn, nước uống và môi trường không 
khí để đánh giá rủi ro cho người tiêu dùng.

5. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này xác định nồng độ Cd, Hg bằng 
phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử. Kết quả 
chỉ ra rằng chỉ tiêu Cd trong mẫu sữa lỏng, sữa chua, 
pho mai, bánh sữa và sữa bột trong nghiên cứu của 
chúng tôi an toàn cho người tiêu dùng vị tất cả các mẫu 
đều nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép. Điều này có nghĩa là 
rằng mức độc hại cho Cd trong sữa là thấp. Nồng độ Hg 
trong sữa và sản phẩm từ sữa có 35/250 mẫu (14,00%) 
vượt tiêu chuẩn cho phép, nguyên nhân có thể là do 
nguồn nước và thức ăn của súc vật chứa mức cao của 
Hg. Do vậy cần thực hiện các biện pháp kiểm soát để 
giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng trong sữa. 
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